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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 84/2021/HSPT 

Ngày:  22 - 10 - 2021    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên 

Thẩm phán:  Bà  ê T        n                       

   B  Trần T   T  n  Tu  t      

- Thư ký phiên toà: B    u  n T   Tu  t   un  – T   ký Tò  án, To  

án n ân dân tỉn  K án  Ho . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên 

toà: Ông V  V n T  n  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 22 tháng 10 n m 2021, tại trụ sở To  án n ân dân tỉn  K án  Hò  

mở p iên to  côn  k  i xét xử p  c t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

108/2021/TLPT-HS ngày 29 tháng 7 n m 2021 đối với b  cáo   i Tu n A do có 

kháng cáo củ  b  cáo v  b  V  Tr    l  đại di n   p p áp củ  b   ại đối với 

Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 123/2021/HS-ST ngày 10 tháng 6 n m 2021 củ  Tò  

án nhân dân t  n  p ố     Tr n , tỉn  K án  Hò .   

- Bị cáo có kháng cáo:   i Tu n A, sin  n m 1984 tại T  n  H  ; nơi 

 K KTT v  nơi c  tr : xã VH, t  n  p ố  , tỉn  K án  Hò ; trìn  đ    c v n: 

12/12; n  ề n  i p: Công nhân; con ông   i Tr n  S (SN 1955) và bà   i T   

T (SN 1955); v : V  T   N     1990 , c  02 con, lớn sin  n m 2014, n   sin  

n m 2019; tiền án, tiền sự: K ôn ; b  áp dụn  bi n p áp c m đi k  i nơi c  tr ; 

b  cáo c  mặt tại p iên tò . 

-     i   i  i n h p pháp của  ị h i có kháng cáo: B  V  Tr  M  v  b  

 ại   u   c H , sin  n m 1995, c  tr  tại: xã  T,  u  n B, tỉn   uản  Bìn . 

V n  mặt     đơn đề n    xét xử v n  mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i li u c  tron   ồ sơ vụ án v  di n bi n tại p iên tò , n i 

dun  vụ án đ  c t m t t n   s u: 

K oản  21  iờ 30 phút ngày 07/01/2020,   i Tu n A s u k i đã uốn  

bi  tại n   bạn ở xã V , t  n  p ố   xon  t ì điều k iển xe má   i u   m    

 xciter m u đen, biển kiểm soát 79 2-443.64 l u t ôn  trên đ ờn  19/5, đi trên 

p ần đ ờn  sát  iải p ân các  c n  ở  iữ  đ ờn  t eo   ớn       ôn  đi đ n 

đ ờn  23/10, xã V n  Hi p, t  n  p ố     Tr n . K i đi đ n đoạn n ã b   i o 
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n  u  iữ  đ ờn  19/5 với đ ờn  B2 K u đô t   V n   iềm Trun , xã V n  

Hi p, t  n  p ố     Tr n ,   i Tu n A t i u qu n sát, k ôn   iảm tốc đ  nên 

để xe má  do mìn  điều k iển tôn  v o c  n   iữ  bên p ải củ  xe má   i u 

Hond    ve     m u đen đ  xám tr n  bạc, biển kiểm soát 73 1-096.55 do 

 n    u  n    c K điều k iển c ở  n    u   c H n ồi s u đ n  c u ển 

  ớn  t  đ ờn  23/10 đi      ôn  s n    ớn  l u t ôn  n   c lại. 

H u quả:  n    u   c H v    i Tu n A b  t  ơn  nặn  đ  c đ   đi 

c p c u tại B n  vi n    k o  tỉn  K án  Hò .   u đ ,  n    u   c H đ  c 

c u ển về B n  vi n Vi t   m –  u B  tại t  n  p ố  ồn  Hới, tỉn   uản  

Bìn  để điều tr  v  tử von  l c 22  iờ 10 n    10/01/2020. 

Tại Bản  iám đ n  p áp   trên  ồ sơ số 234/G H -TTPY ngày 

11/5/2020 củ  Trun  tâm   áp   tỉn  K án  Hò , k t lu n: N u ên n ân tử 

von  củ   n    u   c H l  do c  n t  ơn  s  não. 

Hồ sơ b n  án n oại k o  số v o vi n 1719, l c 21  iờ 41 p  t n    

07/01/2020 củ  B n  vi n    k o  tỉn  K án  Hò , k t quả xét n  i m sin  

      i n  n nồn  đ  cồn tron  máu củ    i Tu n A l  146,66 m /dL. 

Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 123/2021/HS-ST ngày 10/6/2021 củ  Tò  án  

nhân dân t  n  p ố     Tr n , tỉn  K án  Hò , đã qu  t đ n : Áp dụn  điểm b 

k oản 2  iều 260; điểm b, s k oản 1, k oản 2  iều 51 B  lu t Hìn  sự, xử p ạt 

  i Tu n A 01 (  t) n m 08  Tám  t án  tù về t i “Vi p ạm qu  đ n  về t  m 

 i   i o t ôn  đ ờn  b ”.  

Ngoài r , án sơ t ẩm còn qu  t đ n  về trác  n i m dân sự, án phí và 

qu ền k án  cáo t eo qu  đ n . 

Ngày 15/6/2021, b  cáo   i Tu n A c  đơn k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  

p ạt. 

     21/6/2021, đại di n   p p áp củ  b   ại b  V  Tr     c  đơn 

k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo.   

Tại p iên tò  p  c t ẩm: 

- B  cáo   i Tu n A  iữ n u ên n i dun  k án  cáo, k  i n  n to n b  

di n bi n   n  vi m  b  cáo đã t ực  i n n   n i dun  củ  án sơ t ẩm v  đề 

n    H i đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo.  

-  ại di n Vi n kiểm sát p át biểu qu n điểm về vi c  iải qu  t vụ án: 

  p sơ t ẩm xét xử b  cáo   i Tu n A về t i “Vi p ạm qu  đ n  về t  m  i  

 i o t ôn  đ ờn  b ” t eo điểm b k oản 2  iều 260 B  lu t Hìn  sự l  c  c n 

c , đ n  t i.   p sơ t ẩm đã áp dụn  đầ  đủ các tìn  ti t  iảm n ẹ trác  n i m 

 ìn  sự t eo qu  đ n  củ  p áp lu t đối với b  cáo, xử p ạt b  cáo   i Tu n A 

01 (  t) n m 08  Tám  t án  t  l  p     p.  

  u k i xét xử sơ t ẩm, b  cáo   i Tu n A ti p tục bồi t  ờn  tiền c p 

d  n  nuôi con củ  b   ại đ n n    31/12/2021 v  đại di n   p p áp củ  b   ại 

l  b  V  Tr  M c  đơn k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo, đề n    
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H i đồn  xét xử c  p n  n k án  cáo củ  b  cáo   i Tu n A v  đại di n   p 

p áp củ  b   ại l  b  V  Tr  M, sử  bản án sơ t ẩm,  iảm  ìn  p ạt c o b  cáo.    

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1]    thủ t c t  t n  

 ại di n   p p áp củ  b   ại, b  V  Tr  M c  đơn đề n    xét xử v n  

mặt. B  v n  iữ n u ên n i dun  k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo 

  i Tu n A.   i dun  đơn k án  cáo củ  b  V  Tr  M tr n  với n i dun  

k án  cáo củ  b  cáo   i Tu n A, nên sự v n  mặt củ  b  V  Tr  M k ôn   â  

trở n ại c o vi c xét xử.   n c   iều 351 B  lu t Tố tụn   ìn  sự, H i đồn  xét 

xử ti n   n  xét xử t eo t ủ tục c un . 

       n i   n     án 

[2.1] Lời k  i n  n củ  b  cáo   i Tu n A tại p iên tò  p  c t ẩm p   

  p với lời k  i củ  b  cáo tron   i i đoạn điều tr  v  tại p iên tò  sơ t ẩm, biên 

bản  i n tr ờn , biên bản k ám n  i m p  ơn  ti n liên qu n đ n t i nạn  i o 

t ôn , bản  iám đ n  p áp  , bản ản   i n tr ờn  v  các t i li u, c  n  c  k ác 

c  tron   ồ sơ vụ án, đã c  đủ cơ sở để k t lu n: K oản  21  iờ 30 p  t n    

07/01/2020, b  cáo   i Tu n A điều k iển xe má   i u   m     xciter, biển 

kiểm soát 79 2-443.64 tron  tìn  trạn  c  sử dụn  r  u, bi  nồn  đ  cồn tron  

máu l  146,66m /d  l u t ôn  trên đ ờn  19/5 t eo   ớn       ôn  đ n 

đ ờn  23/10, xã V n  Hi p, t  n  p ố     Tr n . K i đ n n ã b   i o n  u 

 iữ  đ ờn  19/5 với đ ờn  B2 K u đô t   V n   iềm Trun , xã V n  Hi p, 

t  n  p ố Nha Trang, nơi c  vạc  k  đ ờn  d n  c o n  ời đi b , k ôn  c   ý 

qu n sát, k ôn   iảm tốc đ  đ n m c  n to n đã  â  t i nạn với xe má   i u 

Hond    ve    , biển kiểm soát 73 1-096.55 do ông   u  n    c K điều 

k iển c ở ông   u   c H n ồi s u đ n  c u ển   ớn  t  đ ờn  23/10 đi     

 ôn  s n    ớn  l u t ôn  n   c lại. H u quả, ôn    u   c H b  c  n t  ơn  

s  não d n đ n tử von . Do đ , c p sơ t ẩm xét xử b  cáo   i Tu n A về t i “Vi 

p ạm qu  đ n  về t  m  i   i o t ôn  đ ờn  b ” t eo điểm b k oản 2  iều 260 

B  lu t Hìn  sự l  c  c n c , đ n  n  ời, đ n  t i. 

[2.2]   p sơ t ẩm đã áp dụn  đầ  đủ các tìn  ti t  iảm n ẹ trác  n i m 

 ìn  sự t eo qu  đ n  củ  p áp lu t đối với b  cáo, xử p ạt b  cáo   i Tu n A 

01    t  n m 08  Tám  t án  t  là t ơn  x n  với t n  c  t, m c đ    n  vi 

p ạm t i v  n ân t ân củ  b  cáo.    

[2.3]   u k i xét xử sơ t ẩm, b  cáo   i Tu n A ti p tục bồi t  ờn  tiền 

c p d  n  c o con củ  b   ại đ n n    31/12/2021 ( ại di n   p p áp củ  b  

 ạn, b  V  Tr  M xác n  n tại  ơn xin đề n     iảm án, Gi   xác n  n n  n 

tiền c p d  n  nuôi con đ  c V n p òn   ôn  c  n  H i B  Tr n , qu n H i 

B  Tr n , T  n  p ố H    i c  n  t ực c n  n    21/6/2021 , nên c  c n c  

c  p n  n k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt củ  b  cáo   i Tu n A v  củ  đại 

di n   p p áp củ  b   ại b  V  Tr  M.  
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[2.4] Do c  vi c bồi t  ờn  t êm tiền c p d  n  nuôi con củ  n  ời b  

 ại s u k i xét xử sơ t ẩm, nên cần sử  án sơ t ẩm về p ần qu  t đ n  trác  

n i m dân sự c o p     p. 

[2.5]  ác qu  t đ n  k ác củ  bản án sơ t ẩm k ông có kháng cáo, 

k án  n   , H i đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

  n c  v o điểm b k oản 1  iều 355; điểm c k oản 1  iều 357 B  lu t 

Tố tụn   ìn  sự, 

1. C  p n  n k án  cáo củ  b  cáo   i Tu n A v  đại di n   p p áp củ  

b   ại b  V  Tr  M.  ử  bản án sơ t ẩm.   

Áp dụn  điểm b k oản 2  iều 260; điểm b, s k oản 1, k oản 2  iều 51 

B  lu t Hìn  sự đối với   i Tu n A,  

Xử ph t:   i Tu n A 01    t  n m 04 (B n) t án  t  về t i “Vi p ạm 

qu  đ n  về tham gia  i o t ôn  đ ờn  b ”. T ời  ạn c  p   n   ìn  p ạt t  

t n  t  n    b t t i   n  án. 

2. Về trác  n i m dân sự: Áp dụn   iều 591 B  lu t Dân sự 

Bu c b  cáo   i Tu n A p ải c p d  n  c o con củ  b   ại l  c áu   u 

Trâm  ’  sin  n    12/02/2019  2.000.000 đồn /t án   Hai tri    ồn  m t 

tháng). T ời  i n c p d  n  kể t  n    01/01/2022 c o đ n k i c áu   u Trâm 

 ’ đủ 18 tuổi.  

3. Về án p  : B  cáo   i Tu n A v  đại di n   p p áp củ  b   ại b  V  

Tr  M không p ải n p án p    ìn  sự p  c t ẩm.  

4.  ác qu  t đ n  k ác củ  bản án sơ t ẩm k ôn  c  k án  cáo, k án  

n    đã c   i u lực p áp lu t, kể t  n      t t ời  ạn k án  cáo, k án  n   . 

Bản án p  c t ẩm c   i u lực p áp lu t kể t  n    tu ên án. 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             
- VK  D tỉn  K án  Hò ;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- TAND TP. Nha Trang;             

- VKSND, CA TP. Nha Trang; 

-   i cục TH D  TP. Nha Trang;  

- B  cáo;   

-   u án v n,  ồ sơ.  
  

 Trần Hữu Viên 


